UỶ BAN NHÂN DÂN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TỈNH THANH HOÁ
                    Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

                    

  Số: 3113 /QĐ-UBND                   Thanh Hóa, ngày  06  tháng  9  năm 2010
QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt Kế hoạch đầu tư phát triển Khu bảo tồn thiên nhiên 

Pù Hu, giai đoạn 2011-2015


CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HOÁ


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 03/12/2004 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 6;

Căn cứ Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý rừng đặc dụng; Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 27/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện dự án trồng mời 5 triệu ha rừng; Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007-2015;

Căn cứ Quyết định số 2370/QĐ-BNN-KL ngày 08/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về phê duyệt đề án "Chương trình đầu tư xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam, giai đoạn 2008-2020; Quyết định số 104/2007/QĐ-BNN ngày 27/12/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành Quy chế quản lý các hoạt động du lịch sinh thái tại các Vườn quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên;

Căn cứ Quyết định số 2755/2007/QĐ-UBND ngày 12/9/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt kết quả rà soát, quy hoạch 3 loại rừng của tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2008-2015;

Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 09/01/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoỏ về việc phờ duyệt dự ỏn đầu tư xõy dựng khu BTTN Pự Hu giai đoạn 2006 – 2010; Căn cứ Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 20/01/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoỏ về việc Phờ duyệt Quy hoạch phỏt triển hạ tầng du lịch Khu bảo tồn thiờn nhiờn Pự Hu giai đoạn 2008-2015; 

Căn cứ Quyết định số 683/QĐ-SNN&PTNT ngày 29/9/2008 của giỏm đốc Sở NN&PTNT Thanh Hoỏ về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Khu BTTN Pự Hu;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1491/SKHĐT-KTNN ngày 23/8/2010 về việc Phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu giai đoạn 2011-2015,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tên kế hoạch: Kế hoạch đầu tư phát triển khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hu giai đoạn 2011-2015.

2. Chủ trì thực hiện: Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu.

3. Phạm vi và quy mô:

- Phạm vi: Khu BTTN Pù Hu trên đơn vị hành chính của 11 xã thuộc 2 huyện Quan Hoá (10 xã) và Mường Lát (1 xã).

- Quy mô: Diện tích của Khu BTTN Pù Hu là 27.502,89 ha; trong đó: rừng đặc dụng 23.149,45 ha; rừng sản xuất 4.353,44 ha.

- Phân khu chức năng: 
+ Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt: Diện tích 10.573,72 ha, thuộc địa bàn 5 xã: Trung Lý, Hiền Chung, Nam Tiến, Phú Sơn và Trung Thành.

+ Phân khu phục hồi sinh thái: Diện tích 12.253,23 ha, thuộc địa bàn 10 xã: Hiền Chung, Hiền Kiệt, Nam Tiến, Phú Sơn, Phú Xuân, Phú Thanh, Thanh Xuân, Thiên Phủ, Trung Sơn và Trung Thành.

+ Phân khu hành chính dịch vụ: Diện tích 322,5 ha, xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà làm việc và du lịch sinh thái,… thuộc xã Hiền Chung và Hồi Xuân.

* Vùng đệm: Diện tích trên 54.000 ha, nằm trên địa bàn 11 xã của 2 huyện  Quan Hoá và Mường Lát.

4. Mục tiêu:

- Bảo vệ an toàn diện tích rừng đặc dụng hiện có, ngăn chặn các mối nguy cơ đe doạ đến tài nguyên rừng đặc dụng nhằm bảo tồn hệ sinh thái rừng trên núi đất đai cao, đặc biệt là bảo tồn nguồn gen các loài động, thực vật quý hiếm; đảm bảo tính năng phòng hộ đầu nguồn cho lưu vực sông Mã, cung cấp nước cho 2 nhà máy thuỷ điện Trung Sơn và Hồi Xuân.

- Nâng cao nhận thức của nhân dân về bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học, thu hút được cộng đồng dân cư tham gia vào công tác bảo tồn thiên nhiên, thông qua các chương trình đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng đệm hỗ trợ đồng bào các dân tộc địa phương và người Mông di cư tự do từng bước cải thiện đời sống góp phần bảo vệ, trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc phòng vùng biên giới.

- Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực bảo tồn các loài động, thực vật quý hiếm đang có nguy cơ đe dọa cao; phục hồi các diện tích rừng kém chất lượng.

- Phát triển du lịch cộng đồng gắn với thiên nhiên theo hướng bền vững.

- Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên và nghiên cứu khoa học.

5.  Nhiệm vụ. 


5.1. Chương trình bảo vệ rừng:

- Bố trí lực lượng phục trách đến từng tiểu khu rừng, bảo vệ an toàn diện tích rừng hiện có. Xây dựng các tuyến tuần tra rừng cố định tại các khu rừng có nguy cơ đe doạ cao về khai thác lâm sản trái phép, săn bắt động vật rừng trái phép; xây dựng phương án, kế hoạch tổ chức tuần tra ngăn chặn triệt để việc khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ trái phép; kế hoạch bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng ở các bản người Mông nhằm ngăn chặn việc cháy rừng và xâm lấn đất rừng đặc dụng để sản xuất nương rẫy trái phép. 
- Rà soát cột mốc ranh giới Khu bảo tồn, sửa chữa và nâng cấp các cột mốc; xây dựng các công trình PCCCR, tổ chức diễn tập chữa cháy rừng.

- Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền về bảo vệ rừng, PCCCR cho nhân dân thông qua họp thôn bản, trên hệ thống loa truyền thanh, ký cam kết; xây dựng tài liệu tuyên truyền, tờ rơi, tờ bướm; rà soát, sửa đổi quy ước bảo vệ và phát triển rừng trong cộng đồng dân cư thôn (bản) phù hợp với tình hình thực tế, hướng dẫn thôn bản tổ chức thực hiện quy ước; tập huấn nghiệp vụ BVR và PCCCR cho chính quyền cấp xã và các tổ đội BVR. Xây dựng cơ chế chia sẻ lợi ích về bảo vệ rừng và sử dụng tài nguyên rừng cho 53 thôn bản giáp ranh, giao khoán bảo vệ 17.574 ha rừng đặc dụng và 1.418 ha rừng sản xuất cho các hộ gia đình sinh sống ở vùng đệm.  

- Xây dựng hệ thống thông tin liên lạc trạm Kiểm lâm Tà Cóm. Mua sắm các thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác bảo vệ rừng: 6 máy định vị GPS, 12 chiếc loa cầm tay, 8 ống nhòm, 5 xe máy, 10 máy thổi gió, 5 máy cắt thực bì, 8 bộ võng bạt, các dụng cụ chữa cháy và tuần tra rừng khác.

5.2. Chương trình phục hồi sinh thái:

- Thực hiện khoanh nuôi tái sinh tự nhiên 5.000 ha; khoanh nuôi có trồng bổ sung 100 ha; chăm sóc bảo vệ Vườn thực vật 100 ha và chăm sóc rừng trồng 100 ha; nhằm phục hồi các diễn thế rừng tự nhiên.

- Cải tạo vườn ươm tại bản Khằm, xã Hồi Xuân đủ khả năng để sản xuất cây giống chất lượng cao, phục vụ cho việc trồng rừng.

5.3. Chương trình kinh tế - xã hội:

- Tổ chức cho nhân dân địa phương trồng rừng sản xuất theo Quyết định 147/QĐ-TTg: trồng rừng mới 7.521,18 ha; cải tạo rừng nghèo kiệt 4.822,08 ha.

- Phối hợp với Trung tâm khuyến nông tỉnh, Trạm khuyến nông huyện tổ chức 24 cuộc tập huấn kỹ thuật về trồng trọt và chăn nuôi, sử dụng đất có hiệu quả; tập huấn về kỹ năng lập kế hoạch phát triển thôn bản cho Ban quản lý 65 thôn (bản), chính quyền của 11 xã vùng đệm. Quy hoạch sử dụng đất cho 13 bản đồng bào dân tộc Mông, xã Trung Lý; Tập huấn kỹ thuật canh tác bền vững trên đất dốc và triển khai 3 mô hình canh tác trên đất dốc tại các bản đồng bào dân tộc Thái, Mông ở vùng đệm.
- Thu hút người dân tham gia vào các hoạt động bảo tồn thông qua việc xây dựng mô hình cộng đồng quản lý; tổ chức khoán chăm sóc, bảo vệ rừng và trồng rừng đặc dụng; Xây dựng các mô hình trình diễn, chuyển gia tiến bộ kỹ thuật gồm: 02 mô hình quản lý rừng dựa vào cộng đồng, mô hình trồng rau sạch tại 20 thôn bản, 04 mô hình ao cá, nhân rộng mô hình canh tác bền vững trên đất dốc ra 10 bản, 01 mô hình trồng cây thuốc Nam, 05 mô hình chăn nuôi lợn lai, 05 mô hình nuôi Gà dưới tán rừng luồng, 01 mô hình chăn nuôi Dê, Bò sinh sản cải thiện chất lượng con giống.

- Xây dựng 05 cầu qua suối tại 05 bản, 10 đập thuỷ lợi nhỏ, hỗ trợ 12 km đường ống dẫn nước phục vụ khai hoang lúa nước và nâng cấp hệ thống thuỷ lợi nhỏ tại 15 thôn bản vùng đệm.

- Xây dựng Dự án mô hình trồng rừng thay thế hiện trạng Le tại xã Trung Lý huyện Mường Lát với diện tích dự kiến 30 ha.

5.4. Chương trình nghiên cứu khoa học:

- Điều tra, lập danh mục động thực vật, đánh giá đa dạng sinh học để xây dựng cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học của các hệ sinh thái rừng Khu bảo tồn; xây dựng cuốn sách và bản đồ phân bố động thực vật của khu bảo tồn. 

- Xây dựng hệ thống giám sát về đa dạng sinh học một số loài động thực vật chỉ thị, quý hiếm của khu bảo tồn trong đó như Bò tót, Vượn, Gấu, Thông tre, Sến mật, Vàng tâm, Chò chỉ, …), thực hiện dự án Bảo tồn 2 loài quý hiếm Gà lôi trắng, gà tiền.

- Bổ sung hoàn thiện hồ sơ quản lý 39 tiểu khu, xây dựng 39 ô tiêu chuẩn định vị để theo dõi, đánh giá diễn thế của rừng; sưu tầm các tiêu bản động thực vật phục vụ việc nghiên cứu khoa học.

- Xây dựng hoàn chỉnh Vườn thực vật (trồng hàng rào, trồng vườn thực vật (67 ha). Xây dựng hệ thống đường trong vườn, hàng rào dây thép gai và nhà lưới, đóng biển tên cây trong vườn thực vật.

- Điều tra lâm sản ngoài gỗ, đánh giá nhu cầu đề xuất giải pháp quản lý và xây dựng 02 mô hình trồng các loài lâm sản ngoài gỗ có giá trị kinh tế cao.

- Đánh giá tác động của các công trình thuỷ điện Trung Sơn, Hồi Xuân đến phân bố của các loài động vật tại Khu BTTN Pù Hu.

5.5. Chương trình Du lịch sinh thái:

- Tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển hạ tầng du lịch khu BTTN Pù Hu giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định 220/QĐ-UBND ngày 20/01/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh; khôi phục ngành nghề truyền thống: đan lát, làm đồ lưu niệm từ cây Luồng tại bản Bút xã Nam Xuân, dệt thổ cẩm tại Bản En xã Phú Thanh; trang cấp thiết bị phục vụ quản lý du lịch.

- Xây dựng 04 mô hình du lịch du lịch cộng đồng gắn với bảo vệ thiên nhiên tại bản 04 bản vùng đệm: bản En – Phú Thanh; bản Tai Giác – Phú Sơn; bản Yên - Hiền Chung và bản Chiềng – Trung Sơn; Tập huấn kỹ năng làm du lịch cho 80 hộ dân 04 bản vùng đệm.

- Quảng bá, giới thiệu các tiềm năng du lịch của Khu bảo tồn trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng việc xây dựng các bảng tuyên truyền quảng bá du lịch tại Khu BTTN; thiết kế, in ấn poster, tờ rơi …

5.6. Xây dựng cơ sở hạ tầng:

- Xây dựng trạm biến áp 150 KVA, sửa chữa nâng cấp khu nhà làm việc, xây dựng khu nhà ở công vụ cho cán bộ tại văn phòng Ban ở bản Khằm xã Hồi Xuân.

- Xây dựng trụ sở văn phòng 2 tại bản Yên xã Hiền Chung gồm: khu hội nghị hội thảo, nhà bảo tàng, trung tâm nghiên cứu khoa học, nhà ở cho cán bộ công chức. Xây dựng Trung tâm tuyên truyền và giáo dục môi trường.

- Hệ thống đường nội bộ và hàng rào thép gai vườn thực vật.
- Mua sắm phương tiện, thiết bị phục vụ quản lý.

6. Khái toán vốn đầu tư:

Tổng vốn đầu tư: 197.746 triệu đồng; trong đó:   

- Vốn đã được phê duyệt: 
                 119.328 triệu đồng.

- Vốn đề nghị phê duyệt mới:                       78.418 triệu đồng.

* Phân theo hạng mục đầu tư:
- Chi phí hoạt động thường xuyên:
         14.500 triệu đồng.
- Chương trình bảo vệ rừng:

         15.301 triệu đồng.

- Chương trình phục hồi sinh thái:
           3.700  triệu đồng
- Chương trình nghiên cứu khoa học:               7.185 triệu đồng
- Chương trình Du lịch sinh thái.
          64.185 triệu đồng. 

- Chương trình kinh tế xã hội:                        67.675 triệu đồng
- Xây dựng cơ sở hạ tầng:    

         25.800  triệu đồng.

* Phân theo nguồn vốn đầu tư:

- Ngân sách địa phương:


          31.632 triệu đồng.

- Trung ương hỗ trợ có mục tiêu:
          98.956 triệu đồng.

- Huy động hợp pháp khác: 
                    67.158 triệu đồng.

* Phân theo tiến độ đầu tư:

- Năm 2011:
26.581 triệu đồng.

- Năm 2012:
71.005 triệu đồng.

- Năm 2013:
36.848 triệu đồng.

- Năm 2014:
33.538 triệu đồng.

- Năm 2015:
29.773 triệu đồng.

(Chi tiết có các phụ biểu kèm theo)

7. Thời gian thực hiện: 5 năm (từ năm 2011 đến năm 2015) 

8. Tổ chức thực hiện: Trên cơ sở Kế hoạch được duyệt, Ban quản lý Khu BTTN Pù Hu xây dựng các dự án kêu gọi đầu tư; hàng năm lập kế hoạch vốn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Điều 2. Căn cứ nội dung tại Điều 1 Quyết định này, các đơn vị sau đây có trách nhiệm: 

1. Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hu (Chủ đầu tư) căn cứ vào nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; hàng năm xây dựng kế hoạch nội dung công việc cụ thể, lập dự toán gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức thực hiện, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu t​ư, định kỳ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với UBND huyện Quan Hóa, UBND huyện Mường Lát và các Sở, Ngành chức năng có liên quan chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện Kế hoạch theo quy định hiện hành của Nhà nước. Kịp thời phát hiện những bất hợp lý, sai phạm trong quá trình thực hiện Kế hoạch, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét giải quyết.
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh về nguồn vốn  thực hiện dự án đảm bảo mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hoá; Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa, Chủ tịch UBND huyện Mường Lát; thủ trưởng các ngành và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                 KT. CHỦ TỊCH

- Như Điều 3;                                                                                    PHÓ CHỦ TỊCH

- Thường trực Tỉnh Uỷ, HĐND, UBND;

- Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Lưu: VT, NN (2).


(Trực95.KehoachPuHu)

                                                                            Trịnh Văn Chiến (đã ký)   

	Phụ biểu 1:



	TỔNG HỢP VỐN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHU BTTN PÙ HU, GIAI ĐOẠN 2011-2015

	(Kốm theo Quyết định  số: 3113  /QĐ-UBND  ngày 06 /9/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoỏ)

	                                                                                                                                                        Đơn vị tính: triệu đồng

	Số TT
	Nội dung đầu tư
	Kinh phớ thực hiện
	Ghi chỳ

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	NSĐP
	NSTW
	Vốn khỏc
	

	 
	Tổng số
	197.746
	31.632
	98.956
	67.158
	 

	I
	Chi hoạt động thường xuyờn
	14.500
	14.500
	 
	 
	 

	1
	Chi cho hoạt động thường xuyờn
	14.500
	14.500
	 
	 
	 

	II
	Chương trỡnh bảo vệ rừng
	15.301
	2.812
	11.921
	568
	 

	1
	Nâng cao năng lực thực thi pháp luật cho lực lượng kiểm lâm, chính quyền các xó vựng đệm và lực lượng tổ đội QLBVR của thụn bản vựng đệm thuộc Khu bảo tồn thiờn nhiờn Pự Hu
	730
	510
	 
	220
	 

	 -
	Tập huấn nghiệp vụ cho kiểm lâm địa bàn, KLV phụ trỏch tiểu khu về thực thi phỏp luật  QLBVR; cụng tỏc kiểm tra xử lý vi phạm …
	175
	70
	 
	105
	 

	 -
	Huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng tổ đội QLBVR thôn bản;
	150
	60
	 
	90
	 

	 -
	Xõy dựng chương trỡnh phối hợp với chớnh quyền cỏc xó vựng đệm (xây dựng chương trỡnh phối hợp và tổ chức hội nghị triển khai)
	55
	55
	 
	 
	 

	 -
	Xõy dựng Kế hoạch bảo vệ rừng và PCCCR ở cỏc bản người Mụng xó Trưng Lý huyện Mường Lỏt
	250
	250
	 
	 
	 

	 -
	Khảo sỏt vựng trọng điểm cháy đến từng lô rừng;  xây dựng kế hoạch PCCCR và quản lý nương rẫy và tổ chức thực hiện;
	50
	50
	 
	 
	 

	 -
	Xõy dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện quản lý sỳng săn, quản lý động vật hoang dó.
	50
	25
	 
	25
	 

	2
	Mua sắm cỏc dụng cụ thiết bị, phương tiện chuyờn dựng cho lực lượng Kiểm lõm thực hiện cụng tỏc bảo vệ rừng, PCCCR.
	958
	560
	130
	268
	 

	 -
	Xe gắn mỏy
	130
	130
	 
	 
	 

	 -
	Loa cầm tay
	30
	 
	30
	 
	 

	 -
	Ống nhũm
	40
	40
	 
	 
	 

	 -
	GPS
	48
	 
	 
	48
	 

	 -
	Vừng, bạt, mựng
	20
	20
	 
	 
	 

	 -
	Mỏy thổi giú
	140
	70
	 
	70
	 

	 -
	Mỏy cắt thực bỡ
	50
	50
	 
	 
	 

	 -
	Cỏc dụng cụ khỏc
	500
	250
	100
	150
	 

	3
	Xõy dựng cỏc cụng trỡnh phục vụ cho cụng tỏc BVR và PCCCR:
	2.093
	420
	1.673
	 
	 

	 -
	Chũi canh lửa cố định;
	1.000
	 
	1.000
	 
	 

	 -
	Bảng tuyờn truyền;
	450
	240
	210
	 
	 

	 -
	 Biển bỏo cấm lửa, 
	80
	 
	80
	 
	 

	 -
	 Đường ranh cản lửa  đường băng trắng.
	180
	180
	 
	 
	 

	 -
	Trồng băng xanh cản lửa (28,4 km)
	383
	 
	383
	 
	 

	4
	Tuyờn truyền nõng cao nhận thức cho người dõn:
	652
	572
	 
	80
	 

	 -
	Hội nghị tuyờn truyền;
	106
	106
	 
	 
	 

	 -
	Xõy dựng cỏc tài liệu tuyờn truyền về BVR, PCCCR và cụng tỏc Bảo tồn thiờn nhiờn;
	160
	80
	 
	80
	 

	 -
	Cam kết về BVR, PCCCR đến các hộ gia đỡnh;
	133
	133
	 
	 
	 

	 -
	Hướng dẫn, bổ sung quy ước BV&PTR cho phự hợp với thực tế hiện nay
	53
	53
	 
	 
	 

	 -
	Diễn tập chữa chỏy rừng
	200
	200
	 
	 
	 

	5
	Hệ thống thụng tin liờn lạc, Điện và pin mặt trời cho Trạm KL Tà Cúm
	650
	650
	 
	 
	 

	6
	Sữa chữa, cắm bổ sung mốc giới.
	100
	100
	 
	 
	 

	 -
	Sữa chữa mốc giới
	20
	20
	 
	 
	 

	 -
	Cắm bổ sung mốc giới 
	50
	50
	 
	 
	 


	 -
	Xây dựng bản đồ mốc giới
	30
	30
	 
	 
	 

	7
	Khoỏn bảo vệ rừng: 
	8.700
	 
	8.700
	 
	 

	8
	Khoỏn bảo vệ rừng sản xuất (rừng giàu, rừng trung bỡnh) theo Nghị quyết 30a
	1.418
	 
	1.418
	 
	 

	III
	Chương trỡnh nghiờn cứu khoa học
	7.185
	5.000
	585
	1.600
	 

	1
	Xõy dựng chương trỡnh giỏm sỏt một số loài động vật, thực vật chỉ thị, quý hiếm trong khu bảo tồn (ĐV: 1 DA, TV: 1 DA)
	1.600
	1.600
	 
	 
	 

	2
	Theo dừi sinh trưởng, phỏt triển Vườn thực vật, điều chỉnh tổ thành và nõng cấp VTV
	800
	800
	 
	 
	 

	3
	Điều tra lâm sản ngoài gỗ, đánh giá nhu cầu đề xuất giải pháp quản lý và xõy dựng 02 mụ hỡnh trồng cỏc loỏi lõm sản ngoài gỗ cú giỏ trị kinh tế cao
	600
	600
	 
	 
	 

	4
	Đánh giá tác động của các công trỡnh thuỷ điện Trung Sơn, Hồi Xuân đến phân bố của các loài động vật tại Khu BTTN Pự Hu.
	700
	300
	 
	400
	 

	5
	Tạo giống cây bản địa (Phay sừng) và trồng cải tạo rừng Luồng
	800
	800
	 
	 
	 

	6
	Bảo tồn 2 loài quý hiếm Gà lụi trắng, gà tiền tại khu bảo tồn
	900
	900
	 
	 
	 

	7
	Điều tra ĐDSH, lập danh lục động, thực vật khu bảo tồn
	1.200
	 
	 
	1.200
	 

	8
	Xõy dựng 39 ụ tiờu chuẩn định vị, tổ chức theo dừi, đánh giá diễn thế rừng
	585
	 
	585
	 
	 

	IV
	Chương trỡnh xõy dựng cơ sở hạ tầng
	25.800
	7.400
	12.100
	6.300
	 

	1
	Xây dựng trạm biến áp 150 KVA cho văn phũng Ban tại bản Khằm xó Hồi Xuõn.
	500
	500
	 
	 
	 

	2
	Sửa chữa, nõng cấp khu làm việc tại bản Khằm xó Hồi Xuõn;
	900
	900
	 
	 
	 

	3
	Xõy dựng nhà ở cho cỏn bộ VP tại bản Khằm xó Hồi Xuõn, văn phũng hạt Kiểm lõm
	1.700
	1.700
	 
	 
	 

	4
	Mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ quản lý
	2.200
	1.800
	 
	400
	 

	 -
	ễ tụ con
	1.200
	1.200
	 
	 
	 

	 -
	Mỏy vi tớnh, thiết bị chuyờn dựng
	1.000
	600
	 
	400
	 

	5
	Xây dựng trụ sở văn phũng 2 tại bản Yờn xó Hiền Chung gồm: khu hội nghị hội thảo, nhà bảo tàng, trung tõm nghiờn cứu khoa học, nhà ở cho cỏn bộ cụng chức. 
	16.000
	2.500
	10.000
	3.500
	 

	6
	Trung tõm tuyờn truyền và giỏo dục mụi trường 
	1.500
	 
	 
	1.500
	 

	7
	Hệ thồng đường nội bộ VTV, Hàng rào thộp gai VTV
	3.000
	 
	2.100
	900
	 

	V
	Chương trỡnh phục hồi sinh thỏi
	3.700
	 
	3.700
	 
	 

	1
	 Dự ỏn 661 (1998 - 2015 )
	3.100
	 
	3.100
	 
	 

	 -
	Khoanh nuụi xỳc tiến tỏi sinh tự nhiờn:   
	2.500
	 
	2.500
	 
	 

	 -
	Khoanh nuụi cú trồng bổ sung:     
	50
	 
	50
	 
	 

	 -
	 Chăm sóc và BV Vườn thực vật: 
	450
	 
	450
	 
	 

	 -
	Chăm sóc rừng trồng:      
	100
	 
	100
	 
	 

	2
	Cải tạo vườn ươm tại bản Khằm xó Hồi Xuõn đủ khả năng để sản xuất cây giống chất lượng cao phục vụ cho việc trồng rừng.
	600
	 
	600
	 
	 

	VI
	Chương trỡnh du lịch sinh thỏi
	64.185
	 
	17.300
	46.885
	 

	1
	Xõy dựng trung tõm du khỏch
	14.650
	 
	5.300
	9.350
	 

	 -
	Xõy dựng khỏch sạn 2*
	7.500
	 
	 
	7.500
	 

	 -
	Khu hướng dẫn thể thao mạo hiểm
	500
	 
	 
	500
	 

	 -
	Bói cắm trại
	100
	 
	 
	100
	 

	 -
	Mụ hỡnh nhà sàn truyền thống
	1.000
	 
	 
	1.000
	 

	 -
	Trung tâm cứu hộ động vật hoang dó
	800
	 
	800
	 
	 

	 -
	Trung tõm nghiờn cứu khoa học
	2.000
	 
	2.000
	 
	 

	 -
	Khu bộ phận quản lý
	2.500
	 
	2.500
	 
	 

	 -
	Đào tạo nhõn viờn
	250
	 
	 
	250
	 

	2
	Xõy dựng trung tõm thụng tin du khỏch
	5.000
	 
	 
	5.000
	 

	 -
	Nhà trung tõm
	4.000
	 
	 
	4.000
	 

	 -
	Bói đỗ xe công cộng, bói đỗ xe dịch vụ vận chuyển
	1.000
	 
	 
	1.000
	 

	3
	Đường bậc đá leo núi, đường mũn diễn giải
	12.900
	 
	 
	12.900
	 

	 -
	Đường lờn cỏc hang đá, thác nước
	3.000
	 
	 
	3.000
	 

	 -
	Đường mũn diẽn giải xuyờn đỉnh Pự Hu
	6.900
	 
	 
	6.900
	 

	 -
	Đường mũn, đường bậc đá nối các bản lờn hồ Pha Đay
	3.000
	 
	 
	3.000
	 

	4
	Xõy dựng bến thuyền du lịch
	2.500
	 
	 
	2.500
	 

	5
	Tại cỏc bản làng
	4.000
	 
	 
	4.000
	 

	 -
	Cỏc nhà sàn sinh thỏi ở cỏc bản làng
	2.500
	 
	 
	2.500
	 

	 -
	Khu vệ sinh
	250
	 
	 
	250
	 

	 -
	Hệ thống cấp nước sạch
	1.000
	 
	 
	1.000
	 

	 -
	Trạm hạ ỏp
	75
	 
	 
	75
	 

	 -
	Đào tạo kỹ năng dịch vụ du lịch
	175
	 
	 
	175
	 

	6
	Các điểm dừng chân trong rừng
	320
	 
	 
	320
	 

	7
	Đường vào trung tõm du khỏch tại bản Yờn (Đường cấp VI)
	12.000
	 
	12.000
	 
	 

	8
	Hỗ trợ khôi phục văn hoá dân gian, ngành nghề truyền thống
	500
	 
	 
	500
	 

	9
	Hệ thống điện
	7.140
	 
	 
	7.140
	 

	 -
	Đường dây trung thế 35KV
	7.000
	 
	 
	7.000
	 

	 -
	Trạm biến ỏp 35/0,4-560 KVA
	140
	 
	 
	140
	 

	10
	Khu xử lý nước cấp
	1.000
	 
	 
	1.000
	 

	11
	Trung tõm thu phỏt súng (50KW)
	500
	 
	 
	500
	 

	12
	Xõy dựng 04 mụ hỡnh du lịch cộng đồng gắn với bảo vệ thiờn nhiờn tại cỏc bản vựng đệm
	3.200
	 
	 
	3.200
	 

	13
	Tập huấn kỹ năng làm du lịch cho cỏc hộ gia đỡnh cỏc bản vựng đệm
	200
	 
	 
	200
	 

	14
	Quảng bá, giới thiệu các tiềm năng du lịch của Khu bảo tồn trờn cỏc phương tiện thụng tin đại chúng
	275
	 
	 
	275
	 

	VI
	Chương trỡnh dõn sinh kinh tế xó hội
	67.075
	1.920
	53.350
	11.805
	 

	1
	Tập huấn kỹ thuật về trồng trọt và chăn nuôi, sử dụng đất có hiệu quả…; tập huấn về kỹ năng lập kế hoạch phát triển thôn bản cho ban quản lý 59 thôn (bản), chính quyền của 11 xó vựng đệm
	1.000
	 
	 
	1.000
	 

	2
	Xõy dựng cỏc mụ hỡnh trỡnh diễn
	3.840
	800
	 
	3.040
	 

	 -
	Xõy dựng mụ hỡnh canh tỏc trờn đất dốc tại các bản đồng bào dõn tộc Thỏi, H'Mụng vựng đệm khu bảo tồn
	1.500
	500
	 
	1.000
	 

	 -
	Xõy dựng  mụ hỡnh quản lý rừng dựa vào cộng đồng.
	500
	 
	 
	500
	 

	 -
	Xõy dựng mụ hỡnh trồng rau sạch tại 20 thụn bản vựng đệm
	300
	 
	 
	300
	 

	 -
	Xõy dựng  mụ hỡnh nuụi cỏ
	240
	 
	 
	240
	 

	 -
	 Xõy dựng 'Mụ hỡnh' nuụi Gà dưới tỏn rừng Luồng tại Cộng đồng địa phương
	500
	300
	 
	200
	 

	 -
	Xõy dựng mụ hỡnh chăn nuôi Dờ, Bũ sinh sản.
	600
	 
	 
	600
	 

	 -
	Xõy dựng mụ hỡnh nuụi lợn rừng
	200
	 
	 
	200
	 

	3
	Xõy dựng cầu qua suối tại cỏc bản vựng đệm.
	425
	 
	 
	425
	 

	4
	Xõy dựng cỏc cụng trỡnh thuỷ lợi phục vụ cho tưới tiờu và khai hoang lỳa nước 
	13.840
	 
	6.500
	7.340
	 

	 -
	Xây dựng đập thuỷ lợi nhỏ
	9.400
	 
	5.000
	4.400
	 

	 -
	Nõng cấp hệ thống thuỷ lợi nhỏ tại 15 thụn bản vựng đệm
	3.000
	 
	1.500
	1.500
	 

	 -
	Xây dựng đường ống dẫn nước phục vụ khai hoang lúa nước 
	1.440
	 
	 
	1.440
	 

	5
	Mụ hỡnh trồng rừng thõm canh (Xoan, trẩu) tại xó Trung Lý
	800
	 
	800
	 
	 

	6
	Dự ỏn trồng rừng sản xuất QĐ/147
	45.600
	 
	45.600
	 
	 

	 -
	Trồng rừng mới:
	36.000
	 
	36.000
	 
	 

	 -
	Cải tạo rừng nghốo kiệt: 
	9.600
	 
	9.600
	 
	 

	7
	Xõy dựng mụ hỡnh trồng rừng thay thế cõy Le tại xó Trung Lý huyện Mường Lỏt (mỗi mụ hỡnh 10 ha)
	450
	 
	450
	 
	 

	8
	Quy hoạch sử dụng đất cho các bản đồng bào dõn tộc H'Mụng, xó Trung Lý
	520
	520
	 
	 
	 

	9
	Xõy dựng mụ hỡnh trồng cõy thuốc Nam tại cỏc bản vựng đệm
	600
	600
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	       Ghi chú: Tổng kinh phí thực hiện nêu trên chỉ là mức khái toán. Trên cơ sở kế hoạch đ​ợc duyệt, Ban quản lý Khu BTTN Pù Hu lập kế hoạch vốn chi tiết hàng năm  trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt để tổ chức thực hiện.


	Phụ biểu 2:



	TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ KHU BTTN PÙ HU, GIAI ĐOẠN 2011-2015

	(Kốm theo Quyết định  số: 3113 /QĐ-UBND  ngày 06 /9/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoỏ)

	                                                                                                                           Đơn vị tính: triệu đồng

	Số TT
	Nội dung đầu tư
	Tổng kinh phớ 
	Tiến độ thực hiện

	
	
	
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015

	 
	Tổng số
	197.746
	26.581
	71.005
	36.848
	33.538
	29.773

	I
	Chi hoạt động thường xuyờn 
	14.500
	2.900
	2.900
	2.900
	2.900
	2.900

	1
	Chi hoạt động thường xuyờn 
	14.500
	2.900
	2.900
	2.900
	2.900
	2.900

	II
	Chương trỡnh bảo vệ
	15.301
	3.036
	4.935
	2.423
	2.523
	2.383

	1
	Nâng cao năng lực thực hiện pháp luật cho lực lượng kiểm lâm, chính quyền các xó vựng đệm và lực lượng tổ đội QLBVR của thôn bản vựng đệm thuộc Khu bảo tồn thiờn nhiờn Pự Hu
	730
	226
	126
	126
	126
	126

	 -
	Tập huấn nghiệp vụ cho kiểm lâm địa bàn, KLV phụ trỏch tiểu khu về thực thi phỏp luật  QLBVR; cụng tỏc kiểm tra xử lý vi phạm
	175
	35
	35
	35
	35
	35

	 -
	Huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng tổ đội QLBVR;
	150
	30
	30
	30
	30
	30

	 -
	Xõy dựng chương trỡnh phối hợp với chớnh quyền cỏc xó vựng đệm (xây dựng chương trỡnh phối hợp và tổ chức hội nghị triển khai)
	55
	11
	11
	11
	11
	11

	 -
	Xõy dựng Kế hoạch bảo vệ rừng và PCCCR ở cỏc bản người Mụng xó Trưng Lý huyện Mường Lỏt
	250
	50
	50
	50
	50
	50

	 -
	Khảo sỏt vựng trọng điểm cháy đến từng lô rừng;  xây dựng kế hoạch PCCCR và quản lý nương rẫy và tổ chức thực hiện;
	50
	50
	 
	 
	 
	 

	 -
	Xõy dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện quản lý sỳng săn, quản lý động vật hoang dó.
	50
	50
	 
	 
	 
	 

	2
	Mua sắm cỏc dụng cụ thiết bị, phương tiện chuyờn dựng cho lực lượng Kiểm lõm thực hiện cụng tỏc bảo vệ rừng, PCCCR.
	958
	0
	958
	0
	0
	0

	 -
	Xe gắn mỏy
	130
	 
	130
	 
	 
	 

	 -
	Loa cầm tay
	30
	 
	30
	 
	 
	 

	 -
	Ống nhũm
	40
	 
	40
	 
	 
	 

	 -
	GPS
	48
	 
	48
	 
	 
	 

	 -
	Vong, bạt, mựng
	20
	 
	20
	 
	 
	 

	 -
	Mỏy thổi giú
	140
	 
	140
	 
	 
	 

	 -
	Mỏy cắt thực bỡ
	50
	 
	50
	 
	 
	 

	 -
	Cỏc dụng cụ khỏc
	500
	 
	500
	 
	 
	 

	3
	Xõy dựng cỏc cụng trỡnh phục vụ cho cụng tỏc  BVR và PCCCR:
	2.093
	626
	1.029
	146
	146
	146

	 -
	Chũi canh lửa cố định;
	1.000
	500
	500
	 
	 
	 

	 -
	Bảng tuyờn truyền;
	450
	90
	90
	90
	90
	90

	 -
	 Biển bỏo cấm lửa, 
	80
	16
	16
	16
	16
	16

	 -
	 Đường ranh cản lửa  đường băng trắng.
	180
	20
	40
	40
	40
	40

	 -
	Trồng băng xanh cản lửa (28,4 km)
	383
	 
	383
	 
	 
	 

	4
	Tuyờn truyền nõng cao nhận thức cho người dõn:
	652
	161
	148
	128
	128
	88

	 -
	Hội nghị tuyờn truyền;
	106
	21
	21
	21
	21
	21

	 -
	Xõy dựng cỏc tài liệu tuyờn truyền về BVR, PCCCR và cụng tỏc Bảo tồn thiờn nhiờn;
	160
	40
	40
	40
	40
	 

	 -
	Cam kết về BVR, PCCCR đến các hộ gia đỡnh;
	133
	27
	27
	27
	27
	27

	 -
	Hướng dẫn, bổ sung cho phự hợp quy ước BV&PT rừng.
	53
	33
	20
	 
	 
	 

	 -
	Diễn tập chữa chỏy rừng
	200
	40
	40
	40
	40
	40

	5
	Hệ thống liờn lạc, điện và pin mặt trời cho trạm KL Tà Cúm
	650
	 
	650
	 
	 
	 

	6
	Sữa chữa, cắm bổ sung mốc giới.
	100
	 
	 
	 
	100
	 

	 -
	Sữa chữa mốc giới
	20
	 
	 
	 
	20
	 

	 -
	Cắm bổ sung mốc giới 
	50
	 
	 
	 
	50
	 

	 -
	Xây dựng bản đồ mốc giới
	30
	 
	 
	 
	30
	 

	7
	Khoán bảo vệ rừng đặc dụng
	8.700
	1.740
	1.740
	1.740
	1.740
	1.740

	8
	Khoỏn bảo vệ rừng sản xuất (rừng giàu, rừng trung bỡnh)
	1.418
	284
	284
	284
	284
	284

	III
	Chương trỡnh nghiờn cứu khoa học
	7.185
	525
	1.115
	2.115
	2.215
	1.215

	1
	Xõy dựng chương trỡnh giỏm sỏt một số loài động vật, thực vật chỉ thị, quý hiếm trong khu bảo tồn (ĐV: 1 DA, TV: 1 DA)
	1.600
	 
	 
	800
	800
	 

	2
	Theo dừi sinh trưởng, phỏt triển Vườn thực vật, điều chỉnh tổ thành và nõng cấp VTV
	800
	 
	800
	 
	 
	 

	3
	Điều tra lâm sản ngoài gỗ, đánh giá nhu cầu đề xuất giải pháp quản lý và xõy dựng 02 mụ hỡnh trồng cỏc loỏi lõm sản ngoài gỗ cú giỏ trị kinh tế cao
	600
	 
	 
	600
	 
	 

	4
	Đánh giá tác động của các công trỡnh thuỷ điện Trung Sơn, Hồi Xuân đến phõn bố của cỏc loài động vật tại Khu BTTN Pự Hu.
	700
	 
	 
	 
	700
	 

	5
	Tạo giống cây bản địa (Phay sừng) và trồng cải tạo rừng Luồng
	800
	 
	 
	400
	400
	 

	6
	Bảo tồn 2 loài quý hiếm Gà lụi trắng, gà tiền tại khu bảo tồn
	900
	 
	 
	 
	 
	900

	7
	Điều tra, đánh giá đa dạng sinh học trong khu bảo tồn
	1.200
	240
	240
	240
	240
	240

	8
	Xõy dựng 39 ụ tiờu chuẩn định vị, tổ chức theo dừi, đánh giá diễn thế rừng
	585
	285
	75
	75
	75
	75

	IV
	Chương trỡnh xõy dựng cơ sở hạ tầng
	25.800
	700
	8.300
	6.400
	5.200
	5.200

	1
	Xõy dựng trạm biến ỏp 150 KVA cho VP Ban tại bản Khằm xó Hồi Xuõn.
	500
	500
	 
	 
	 
	 

	2
	Sửa chữa, nõng cấp khu làm việc tại bản Khằm xó Hồi Xuõn;
	900
	 
	900
	 
	 
	 

	3
	Xõy dựng nhà ở cho cỏn bộ cụng chức tại VP bản Khằm, xó Hồi Xuõn
	1.700
	 
	1.700
	 
	 
	 

	4
	Mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ quản lý
	2.200
	200
	200
	1.400
	200
	200

	 -
	ễ tụ con
	1.200
	 
	 
	1.200
	 
	 

	 -
	Mỏy vi tớnh, thiết bị chuyờn dựng
	1.000
	200
	200
	200
	200
	200

	5
	Xây dựng trụ sở văn phũng 2 tại bản Yờn xó Hiền Chung gồm: hội trường lớn, nhà bảo tàng phục vụ cho nghiờn cứu khoa học, nhà ở cho cỏn bộ cụng chức. 
	16.000
	 
	4.000
	4.000
	4.000
	4.000

	6
	Trung tõm tuyờn truyền và giỏo dục mụi trường 
	1.500
	 
	1.500
	 
	 
	 

	7
	Hệ thồng đường nội bộ VTV, Hàng rào thộp gai VTV
	3.000
	 
	 
	1.000
	1.000
	1.000

	V
	Chương trỡnh phục hồi sinh thỏi
	3.700
	600
	650
	650
	1.200
	600

	1
	 Dự ỏn 661 (1998 - 2015 )
	3.100
	600
	650
	650
	600
	600

	 -
	Khoanh nuụi xỳc tiến tỏi sinh tự nhiờn:   
	2.500
	500
	500
	500
	500
	500

	 -
	Khoanh nuụi cú trồng bổ sung:     
	50
	10
	10
	10
	10
	10

	 -
	 Chăm súc và BV Vườn thực vật: 
	450
	90
	90
	90
	90
	90

	 -
	Chăm sóc rừng trồng:      
	100
	 
	50
	50
	 
	 

	2
	Cải tạo vườn ươm tại bản Khằm xó Hồi Xuõn đủ khả năng để sản xuất cây giống chất lượng cao phục vụ cho việc trồng rừng.
	600
	 
	 
	 
	600
	 

	VI
	Chương trỡnh du lịch sinh thỏi
	64.185
	5.965
	37.690
	9.145
	5.735
	5.650

	1
	Xõy dựng trung tõm du khỏch
	14.650
	1.550
	9.050
	585
	1.985
	1.480

	 -
	Xõy dựng khỏch sạn 2*
	7.500
	250
	7.250
	 
	 
	 

	 -
	Khu hướng dẫn thể thao mạo hiểm
	500
	 
	 
	 
	500
	 

	 -
	Bói cắm trại
	100
	 
	 
	35
	35
	30

	 -
	Mụ hỡnh nhà sàn truyền thống
	1.000
	 
	500
	500
	 
	 

	 -
	Trung tâm cứu hộ động vật hoang dó
	800
	 
	 
	 
	400
	400

	 -
	Trung tõm nghiờn cứu khoa học
	2.000
	 
	 
	 
	1.000
	1.000

	 -
	Khu bộ phận quản lý
	2.500
	1.250
	1.250
	 
	 
	 

	 -
	Đào tạo nhõn viờn
	250
	50
	50
	50
	50
	50

	2
	Xõy dựng trung tõm thụng tin du khỏch
	5.000
	2.000
	2.500
	500
	0
	0

	 -
	Nhà trung tõm
	4.000
	2.000
	2.000
	 
	 
	 

	 -
	Bói đỗ xe công cộng, bói đỗ xe dịch vụ vận chuyển
	1.000
	 
	500
	500
	 
	 

	3
	Đường bậc đá leo núi, đường mũn diễn giải
	12.900
	 
	2.100
	6.000
	2.100
	2.700

	 -
	Đường lờn cỏc hang đá, thác nước
	3.000
	 
	600
	600
	600
	1.200

	 -
	Đường mũn diẽn giải xuyờn đỉnh Pự Hu
	6.900
	 
	 
	3.900
	1.500
	1.500

	 -
	Đường mũn, đường bậc đá nối các bản lờn hồ Pha Đay
	3.000
	 
	1.500
	1.500
	 
	 

	4
	Xõy dựng bến thuyền du lịch
	2.500
	 
	 
	 
	1.250
	1.250

	5
	Tại cỏc bản làng
	4.000
	560
	2.185
	1.085
	85
	85

	 -
	Cỏc nhà sàn sinh thỏi ở cỏc bản làng
	2.500
	 
	1.500
	1.000
	 
	 

	 -
	Khu vệ sinh
	250
	50
	50
	50
	50
	50

	 -
	Hệ thống cấp nước sạch
	1.000
	400
	600
	 
	 
	 

	 -
	Trạm hạ ỏp
	75
	75
	 
	 
	 
	 

	 -
	Đào tạo kỹ năng dịch vụ du lịch
	175
	35
	35
	35
	35
	35

	6
	Các điểm dừng chân trong rừng
	320
	 
	 
	80
	160
	80

	7
	Đường vào trung tõm du khỏch tại bản Yờn (Đường cấp VI)
	12.000
	 
	12.000
	 
	 
	 

	8
	Hỗ trợ khôi phục văn hoá dân gian, ngành nghề truyền thống
	500
	 
	200
	200
	100
	 

	9
	Hệ thống điện
	7.140
	0
	7.000
	140
	0
	0

	 -
	Đường dây trung thế 35KV
	7.000
	 
	7.000
	 
	 
	 

	 -
	Trạm biến ỏp 35/0,4-560 KVA
	140
	 
	 
	140
	 
	 

	10
	Khu xử lý nước cấp
	1.000
	 
	1.000
	 
	 
	 

	11
	Trung tõm thu phỏt súng (50KW)
	500
	 
	 
	500
	 
	 

	12
	Xõy dựng 04 mụ hỡnh du lịch du lịch cộng đồng gắn với bảo vệ thiờn nhiờn tại cỏc bản vựng đệm
	3.200
	1.600
	1.600
	 
	 
	 

	13
	Tập huấn kỹ năng làm du lịch cho cỏc hộ gia đỡnh cỏc bản vựng đệm
	200
	200
	 
	 
	 
	 

	14
	Quảng bá, giới thiệu các tiềm năng du lịch của Khu bảo tồn trờn cỏc phương tiện thông tin đại chúng
	275
	55
	55
	55
	55
	55

	VII
	Chương trỡnh dõn sinh kinh tế xó hội
	67.075
	12.855
	15.415
	13.215
	13.765
	11.825

	1
	Tập huấn kỹ thuật về trồng trọt và chăn nuôi, sử dụng đất có hiệu quả…; tập huấn về kỹ năng lập kế hoạch phát triển thôn bản cho ban quản lý 59 thụn (bản), chớnh quyền của 11 xó vựng đệm
	1.000
	200
	200
	200
	200
	200

	2
	Xõy dựng cỏc mụ hỡnh trỡnh diễn
	3.840
	250
	1.400
	970
	920
	300

	 -
	Xõy dựng mụ hỡnh canh tỏc trờn đất dốc tại các bản đồng bào dõn tộc H'Mụng xó Trung Lý
	1.500
	 
	500
	500
	500
	 

	 -
	Xõy dựng  mụ hỡnh quản lý rừng dựa vào cộng đồng.
	500
	250
	250
	 
	 
	 

	 -
	Xõy dựng mụ hỡnh trồng rau sạch tại 20 thụn bản vựng đệm
	300
	 
	150
	150
	 
	 

	 -
	Xõy dựng  mụ hỡnh nuụi cỏ
	240
	 
	 
	120
	120
	 

	 -
	 Xõy dựng 'Mụ hỡnh' nuụi Gà dưới tỏn rừng Luồng tại Cộng đồng địa phương
	500
	 
	500
	 
	 
	 

	 -
	Xõy dựng mụ hỡnh chăn nuôi Dờ, Bũ sinh sản.
	600
	 
	 
	 
	300
	300

	 -
	Xõy dựng mụ hỡnh chăn nuôi lợn lai.
	200
	 
	 
	200
	 
	 

	3
	Xõy dựng cầu qua suối tại cỏc bản vựng đệm.
	425
	85
	85
	85
	85
	85

	4
	Xõy dựng cỏc cụng trỡnh thuỷ lợi phục vụ cho tưới tiờu và khai hoang lỳa nước 
	13.840
	3.000
	3.040
	2.840
	2.840
	2.120

	 -
	Xây dựng đập thuỷ lợi nhỏ
	9.400
	2.000
	2.000
	2.000
	2.000
	1.400

	 -
	Nõng cấp hệ thống thuỷ lợi nhỏ tại 15 thụn bản vựng đệm
	3.000
	400
	800
	600
	600
	600

	 -
	Xây dựng đường ống dẫn nước phục vụ khai hoang lỳa nước 
	1.440
	600
	240
	240
	240
	120

	5
	Mụ hỡnh trồng rừng thõm canh (Xoan, trẩu) tại xó Trung Lý
	800
	 
	800
	 
	 
	 

	6
	Dự ỏn 147
	45.600
	9.120
	9.120
	9.120
	9.120
	9.120

	 -
	Trồng rừng mới:
	36.000
	7.200
	7.200
	7.200
	7.200
	7.200

	 -
	Cải tạo rừng nghốo kiệt: 
	9.600
	1.920
	1.920
	1.920
	1.920
	1.920

	7
	Xõy dựng mụ hỡnh trồng rừng thay thế hiện trạng Le tại xó Trung Lý huyện Mường Lỏt (mỗi mụ hỡnh 10 ha)
	450
	 
	450
	 
	 
	 

	8
	Quy hoạch sử dụng đất cho các bản đồng bào H'Mụng, xó Trung Lý
	520
	200
	320
	 
	 
	 

	9
	Xõy dựng mụ hỡnh trồng cõy thuốc Nam tại bản Cụm, xó Nam Tiến
	600
	 
	 
	 
	600
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